
CTCP Than Cọc Sáu - Vinacomin

31/03/2024

Ngày

Thay đổi
1 tháng 3 tháng 6 tháng

17.0% 27.9% 48.6%

11,000 VNĐ

Sàn giao dịch HNX

Khoảng giá 52 tuần 6,300 - 11,000

Vốn hóa (tỷ VNĐ) 357

Số lượng CPLH (CP) 32,496,105

KLGD BQ 20 phiên (CP) 279,785

Sở hữu nước ngoài 0.0%

Beta 1.09 

EPS 1,664

P/E 6.6

0%

65%

35%

Cơ cấu sở hữu

Sở hữu nước ngoài

Sở hữu nhà nước

Sở hữu khác

(Nguồn: fireant.vn)
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Cơ cấu cổ đông

Tập đoàn Công nghiệp Than -

Khoáng sản Việt Nam

Phạm Hồng Tài

Phạm Thanh Phương (Kế toán 

trưởng)

Đinh Thị Lợi

Vũ Văn Hùng

Khác

(Nguồn: fireant.vn)
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Tỷ suất lợi nhuận

TC6 VNINDEX

DT thuần

2023

2,268
tỷ VNĐ

YoY: ▼969| -29.9%

LN trước thuế

2023

78.1
tỷ VNĐ

YoY: ▲ 75.9| 3497%

LN sau thuế

2023

60.2
tỷ VNĐ

YoY: ▲ 58.6| 3725%

ROE

2023

16.6%

+/- YoY: ▲ 16.2%

DT thuần

Q1/24

505
tỷ VNĐ

QoQ: ▼229| -31.1%

YoY: ▲ 72.0| 16.7%

LN trước thuế

Q1/24

3.14
tỷ VNĐ

QoQ: ▼64.1| -95.3%

YoY: ▲ 0.06| 1.9%

LN sau thuế

Q1/24

2.51
tỷ VNĐ

QoQ: ▼49.0| -95.1%

YoY: ▲ 0.05| 2.1%

ROA

2023

4.4%

+/- YoY: ▲ 4.3%
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Kết quả kinh doanh

Doanh thu thuần Lợi nhuận sau thuế

Tăng trưởng DTT (YoY) Tỷ suất LN ròng

(Nguồn: fireant.vn)
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EBIT - Lợi nhuận sau thuế

EBIT Lợi nhuận sau thuế

Tỷ suất lãi EBIT Tỷ suất LN ròng

(Nguồn: fireant.vn)
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29.4% 78.3% 0.0% 0.0% -1.5% 4.3% 0.0% -61.3% 1.9%
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Tăng trưởng lợi nhuận

Tăng trưởng LN thuần (YoY) Tăng trưởng EBIT (YoY)

Tăng trưởng LN sau thuế (YoY)
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Cơ cấu lợi nhuận

LN thuần từ HĐKD LN từ HĐTC Lợi nhuận khác

(Nguồn: fireant.vn)
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Cơ cấu chi phí

Chi phí lãi vay Chi phí BH&QLDN Chi phí khác

(Nguồn: fireant.vn)
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Lưu chuyển tiền

Lưu chuyển tiền từ HĐKD Lưu chuyển tiền từ HĐĐT

Lưu chuyển tiền từ HĐTC Lưu chuyển tiền thuần

(Nguồn: fireant.vn)

tỷ VNĐ
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Nhóm chỉ số định giá

P/E P/B P/S
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Tỷ suất lợi nhuận

Tỷ suất LN gộp Tỷ suất LN thuần Tỷ suất lãi EBIT

(Nguồn: fireant.vn)
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Tỷ suất sinh lợi

ROE (TTM) ROCE (TTM) ROA (TTM)
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Chỉ số thanh khoản

Tỷ số thanh toán tiền mặt Tỷ số thanh toán nhanh

Tỷ số thanh toán hiện hành

(Nguồn: fireant.vn)

5.75 5.30 5.40
4.72 5.18
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Vòng quay tài sản

Vòng quay TSCĐ Vòng quay Tổng TS Vòng quay VCSH
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